
Buổi Tiết/Thứ T2 T3 T4 T5 T6 T7 Chưa xác định

Tiết 1

7:00 - 7:50

Tiết 2

7:50 - 8:40

Tiết 3

8:40 - 9:30

Tiết 4

9:45 - 10:35

Tiết 5

10:35 - 11:25

Tiết 6

11:25 - 12:15

Tiết 7

13:00 - 13:50

Tiết 8

13:50 - 14:40

Tiết 9

14:40 - 15:30

Tiết 10

15:45 - 16:35

Tiết 11

16:35 - 17:25

Tiết 12

17:25 - 18:15

Ghi chú:

Ký hiệu T là viết tắt của tuần, số là số thứ tự của tuần.

Ví dụ T1 là tuần 1 bắt đầu từ ngày 15/12/2014, T2 là tuần 2 bắt đầu từ ngày 22/12/2014 …

Chiều

Anh văn 1

Số TC: 4

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 2

GV: CN Trương Thị Minh 

Tâm

Phòng: Einstein 11

Tuần học: 

T13,14,15,16,17,18,19,20,2

1,22,23,24,25

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Nghiệp vụ kế toán

Số TC: 3 

GV: Th.S Nguyễn Thu Hiền

Mã lớp: 08VPC - Nhóm 1

Phòng: Curie 7

Tuần học: T19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 13/04/2015

Nghiệp vụ lễ tân

Số TC: 2 (1LT+1TH)

GV: ThS Nguyễn Thu Thảo

Mã lớp: 08VPC_Nhóm 3

Phòng: Descartes 7

Tuần học: T7,8,9,13,14,15

Tuần lễ bắt đầu: 19/01/2015

------------

Toán ứng dụng

Số TC: 3

GV: ThS Bùi Đức Nam

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 1

Phòng: Descartes 7

Tuần học: 

T17,18,19,20,21,22,23,24,25

Tuần lễ bắt đầu: 30/03/2015

Tâm lý học quản lý

Số TC: 2

GV: TS Hồ Thiện Thông Minh

Mã lớp: 08VPC_Nhóm 2

Phòng: Einstein 11

Tuần học: T4,5,6,7,8,9

Tuần lễ bắt đầu: 29/12/2014

-------------------

Toán ứng dụng

Số TC: 3

GV: ThS Bùi Đức Nam

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 2

Phòng: Descartes 7

Tuần học: T13,14,15,16,17

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Nghiệp vụ lễ tân

Số TC: 2 (1LT+1TH)

GV: ThS Nguyễn Thu Thảo

Mã lớp: 08VPC_Nhóm 4

Phòng: Einstein 11

Tuần học: T3,5,6,7,8,9,13,14,15

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

----------------

Nghiệp vụ kế toán

Số TC: 3 

GV: Th.S Nguyễn Thu Hiền

Mã lớp: 08VPC - Nhóm 1

Phòng: Curie 8

Tuần học: T19,20,21,22,23,24

Tuần lễ bắt đầu: 13/04/2015

Xã hội học

Số TC: 2

GV: ThS Lâm Thị Ánh Quyên

Mã lớp: 08VPC

Phòng: Curie 9

Tuần học: T13,14,15,16

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

--------------

Toán ứng dụng

Số TC: 3

GV: ThS Bùi Đức Nam

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 2

Phòng: Curie 7

Tuần học: T18,19,20,21

Tuần lễ bắt đầu: 06/04/2015

--------

Anh văn 1

Số TC: 4

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 2

GV: CN Trương Thị Minh Tâm

Mã lớp: 08VPC Thời gian học: Tuần 1 bắt đầu từ tuần lễ ngày 09/12/2014

Sáng

Anh văn 1

Số TC: 4

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 3

GV: CN Trương Thị Minh 

Tâm

Phòng: Einstein 9

Tuần học: 

T13,14,15,16,17,18,19,20,2

1,22,23,24,25

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Nghiệp vụ kế toán

Số TC: 3

GV: ThS Nguyễn Thu Hiền

Mã lớp: 08VPC_Nhóm 1

Phòng: Einstein 9

Tuần học: 

T13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Anh văn 1

Số TC: 4

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 3

GV: CN Trương Thị Minh Tâm

Phòng: Einstein 9

Tuần học: T24,25

Tuần lễ bắt đầu: 18/05/2015

------------------

Những NLCB của CN Mác - Lênin

Số TC: 5

Mã lớp: 08VPC

GV: ThS Trương Hải Thi

Phòng: Curie 9

Tuần học: 

T17,19,20,21,22,23,24,25,26

Ngày học: 01,08,15,22,29/04/2015 

và 06,13,20,27/05/2015 và 

03/06/2015

Tuần lễ bắt đầu: 30/03/2015

Tâm lý học quản lý

Số TC: 2

GV: TS Hồ Thiện Thông Minh

Mã lớp: 07VPC_08VPC_Nhóm 1

Phòng: Einstein 7

Tuần học: T4,5,6,7,8,9

Tuần lễ bắt đầu: 29/12/2014

--------------

Anh văn 1

Số TC: 4

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 1

GV: CN Vũ Minh Thái

Phòng: Descartes 1

Tuần học: 

T13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

25

Tuần lễ bắt đầu: 02/03/2015

Nghiệp vụ lễ tân

Số TC: 2 (1LT+1TH)

GV: ThS Nguyễn Thu Thảo

Mã lớp: 07VPC_08VPC_Nhóm 1

Phòng:  Einstein 7

Tuần học: T3,4,5,6

Tuần lễ bắt đầu: 22/12/2014

------------

Anh văn 1

Số TC: 4

Mã lớp: 08VPC-Nhóm 1

GV: CN Vũ Minh Thái

Phòng: Descartes 7

Tuần học: T24,25

Tuần lễ bắt đầu: 18/05/2015

Nghiệp vụ lễ tân

Số TC: 2 (1LT+1TH)

GV: ThS Nguyễn Thu Thảo

Mã lớp: 07VPC_08VPC_Nhóm 2

Phòng:  Descartes 8

Tuần học: T7,8,9,13,14

Tuần lễ bắt đầu: 19/01/2015
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